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6g50 - 7g30

7g35 -8g5

8g10 – 

8g45
 Vườn rau của bé

Trải nghiệm : chất tan và không 

tan trong nước 

Múa

Thầy Dinh (C+L)

Nhóm 1:

Tin học

(C + L)

Nhóm 2: tập chạy xe đạp 2 

bánh

Múa

Thầy Dinh (C+L)
Vườn rau của bé

Trải nghiệm : chất tan và 

không tan trong nước 

Múa

Thầy Dinh (C+L)

Nhóm 1:

Tin học

(C + L)

Nhóm 2: tập chạy xe đạp 2 

bánh

Múa

Thầy Dinh (C+L)
 Vườn rau của bé

Trải nghiệm: Cho bé pha 

nước Cam,trà đường.

Múa

Thầy Dinh (C+L)

Nhóm 1:

Tin học

(C + L)

Nhóm 2: tập chạy xe đạp 2 

bánh

Múa

Thầy Dinh (C+L)
 Vườn rau của bé

Trải nghiệm: Cho bé pha 

nước Cam,trà đường.

Múa

Thầy Dinh (C+L)

Nhóm 1:

Tin học

(C + L)

Nhóm 2: tập chạy xe đạp 2 bánh

Múa

Thầy Dinh (C+L)

8g50 – 

9g25
Tiếng Anh (Ms Trà)

Phát triển lĩnh vực nhận thức: 

Nhận biết số 6, đếm từ 1 đến 6
 Vườn rau của bé

* Nhóm 2:

Tin học

* Nhóm 1: Tập chạy xe đạp 2 

bánh

Vườn rau của bé

Tiếng Anh 

(Ms. Kim Phòng chức năng)

(C + L)

Phát triển lĩnh vực nhận thức: 

Nhận biết số 6, đếm từ 1 đến 6
 Vườn rau của bé

* Nhóm 2:

Tin học

* Nhóm 1: Tập chạy xe đạp 2 

bánh

 Vườn rau của bé
Tiếng Anh (Ms Trà)

Phát triển lĩnh vực nhận thức: 

Nhận biết số 6, đếm từ 1 đến 

6

 Vườn rau của bé

* Nhóm 2:

Tin học

* Nhóm 1: Tập chạy xe đạp 

2 bánh

Vườn rau của bé
Tiếng Anh (Ms Trà)

Phát triển lĩnh vực nhận 

thức: Nhận biết số 6, đếm 

từ 1 đến 6

 Vườn rau của bé

* Nhóm 2:

Tin học

* Nhóm 1: Tập chạy xe đạp 2 

bánh

Vườn rau của bé

9g30 -

10g15

Phát triển lĩnh vực tình cảm - xã 

hội: Biết phép lịch sự trong bữa 

ăn

Phát triển lĩnh vực ngôn ngữ: Thơ 

: Hoa bé ngoan

Phát triển lĩnh vực tình cảm - 

xã hội: Biết phép lịch sự trong 

bữa ăn

Trải nghiệm: nhà ảo thuật tài ba

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Phát triển lĩnh vực tình cảm - xã 

hội: Biết phép lịch sự trong bữa 

ăn

Phát triển lĩnh vực ngôn ngữ: 

Thơ : Hoa bé ngoan

Phát triển lĩnh vực tình cảm - 

xã hội: Biết phép lịch sự trong 

bữa ăn

Trải nghiệm : chất tan và 

không tan trong nước 

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Phát triển lĩnh vực tình cảm - xã 

hội: Biết phép lịch sự trong bữa 

ăn

Phát triển lĩnh vực ngôn ngữ: 

Thơ : Hoa bé ngoan

Phát triển lĩnh vực tình cảm - xã 

hội: Biết phép lịch sự trong bữa 

ăn

Trải nghiệm: bé làm bánh 

nướng 

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Phát triển lĩnh vực tình cảm - 

xã hội: Biết phép lịch sự trong 

bữa ăn

Phát triển lĩnh vực ngôn 

ngữ: Thơ : Hoa bé ngoan

Phát triển lĩnh vực tình cảm 

- xã hội: Biết phép lịch sự 

trong bữa ăn

Trải nghiệm: Vị giác của bé 

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

10g20 -14g

14g05 – 

14g35

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Nhóm 1:

Tin học

(C + L)

Nhóm 2: tập chạy xe đạp 2 

bánh

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Nhóm 1:

Tin học

(C + L)

Nhóm 2: tập chạy xe đạp 2 

bánh

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Nhóm 1:

Tin học

(C + L)

Nhóm 2: tập chạy xe đạp 2 

bánh

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Tiếng Anh 

(Ms. Trà)

(C+L)

Nhóm 1:

Tin học

(C + L)

Nhóm 2: tập chạy xe đạp 2 

bánh

14g40– 

15g10

              Hoạt động góc: 

- Góc thiên nhiên : Cho trẻ xem, 

tưới, chăm sóc cây .

- Xây dựng : Xây trường học 

- Học tập : Xem tranh ảnh mùa hè

- Nghệ thuật: hát múa, các bài hát 

trẻ thích

- Khám phá: bé làm thí nghiệm 

              Hoạt động góc: 

- Góc thiên nhiên : Cho trẻ 

xem, tưới, chăm sóc cây .

- Xây dựng : Xây trường học 

- Học tập : Xem tranh ảnh mùa 

hè

- Nghệ thuật: hát múa, các bài 

hát trẻ thích

- Khám phá: bé làm thí nghiệm 

* Nhóm 2:

Tin học

* Nhóm 1: Tập chạy xe đạp 

2 bánh

              Hoạt động góc: 

- Góc thiên nhiên : Cho trẻ 

xem, tưới, chăm sóc cây .

- Xây dựng : Xây trường học 

- Học tập : Xem tranh ảnh mùa 

hè

- Nghệ thuật: hát múa, các bài 

hát trẻ thích

- Khám phá: bé làm thí nghiệm 

              Hoạt động góc: 

- Góc thiên nhiên : Cho trẻ 

xem, tưới, chăm sóc cây .

- Xây dựng : Xây trường học 

- Học tập : Xem tranh ảnh mùa 

hè

- Nghệ thuật: hát múa, các bài 

hát trẻ thích

- Khám phá: bé làm thí nghiệm 

* Nhóm 2:

Tin học

* Nhóm 1: Tập chạy xe đạp 

2 bánh

              Hoạt động góc: 

- Góc thiên nhiên : Cho trẻ 

xem, tưới, chăm sóc cây .

- Xây dựng : Xây trường học 

- Học tập : Xem tranh ảnh 

mùa hè

- Nghệ thuật: hát múa, các 

bài hát trẻ thích

- Khám phá: bé làm thí 

nghiệm 

              Hoạt động góc: 

- Góc thiên nhiên : Cho trẻ 

xem, tưới, chăm sóc cây .

- Xây dựng : Xây trường học 

- Học tập : Xem tranh ảnh 

mùa hè

- Nghệ thuật: hát múa, các 

bài hát trẻ thích

- Khám phá: bé làm thí 

nghiệm 

* Nhóm 2:

Tin học

* Nhóm 1: Tập chạy xe đạp 

2 bánh

              Hoạt động góc: 

- Góc thiên nhiên : Cho trẻ 

xem, tưới, chăm sóc cây .

- Xây dựng : Xây trường 

học 

- Học tập : Xem tranh ảnh 

mùa hè

- Nghệ thuật: hát múa, các 

bài hát trẻ thích

- Khám phá: bé làm thí 

              Hoạt động góc: 

- Góc thiên nhiên : Cho trẻ xem, 

tưới, chăm sóc cây .

- Xây dựng : Xây trường học 

- Học tập : Xem tranh ảnh mùa 

hè

- Nghệ thuật: hát múa, các bài 

hát trẻ thích

- Khám phá: bé làm thí nghiệm 

* Nhóm 2:

Tin học

* Nhóm 1: Tập chạy xe đạp 

2 bánh

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

Hoạt động nghệ thuật - tạo hình 

cơ bản
Vườn rau của bé

Hoạt động nghệ thuật - tạo 

hình cơ bản/ nâng cao

(GV tại và cô Giang

Vườn rau của bé

Hoạt động nghệ thuật - tạo 

hình cơ bản/ nâng cao

(GV tại và cô Giang

Hoạt động nghệ thuật - tạo hình 

cơ bản
Vườn rau của bé

Hoạt động nghệ thuật - tạo 

hình cơ bản/ nâng cao

(GV tại và cô Giang

 Vườn rau của bé

Hoạt động nghệ thuật - tạo 

hình cơ bản/ nâng cao

(GV tại và cô Giang

Hoạt động nghệ thuật - tạo hình 

cơ bản
Vườn rau của bé

Hoạt động nghệ thuật - tạo hình 

cơ bản/ nâng cao

(GV tại và cô Giang

Vườn rau của bé

Hoạt động nghệ thuật - tạo 

hình cơ bản/ nâng cao

(GV tại và cô Giang

Hoạt động nghệ thuật - tạo 

hình cơ bản
 Vườn rau của bé

Hoạt động nghệ thuật - tạo 

hình cơ bản/ nâng cao

(GV tại và cô Giang

Vườn rau của bé

Hoạt động nghệ thuật - tạo 

hình cơ bản/ nâng cao

(GV tại và cô Giang

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé (Phòng chức 

năng)
Trò chơi dân gian

Sân khấu của bé (Phòng chức 

năng)
Trò chơi dân gian

Sân khấu của bé (Phòng 

chức năng)

Sân khấu của bé (Phòng chức 

năng)
Trò chơi dân gian

Sân khấu của bé (Phòng chức 

năng)
Trò chơi dân gian

Sân khấu của bé (Phòng 

chức năng)

Sân khấu của bé (Phòng chức 

năng)
Trò chơi dân gian

Sân khấu của bé (Phòng chức 

năng)
Trò chơi dân gian

Sân khấu của bé (Phòng 

chức năng)

Sân khấu của bé (Phòng chức 

năng)
Trò chơi dân gian

Sân khấu của bé (Phòng 

chức năng)
Trò chơi dân gian

Sân khấu của bé (Phòng 

chức năng)

Giáo viên soạn

Nguyễn Thúy Duy

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4
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Ăn sáng Ăn sáng Ăn sáng Ăn sáng

Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh

Ăn xế Ăn xế Ăn xế Ăn xế

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống)

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống)

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống)

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kết hợp GD kỹ năng sống)

Bơi

(Thầy Nguyên)

(C + L)

Bơi

(Thầy Nguyên)

(C + L)

Bơi

(Thầy Nguyên)

(C + L)

Bơi

(Thầy Nguyên)

(C + L)

Bơi

(Thầy Nguyên)

(C + L)

Bơi

(Thầy Nguyên)

(C + L)

Bơi

(Thầy Nguyên)

(C + L)

Bơi

(Thầy Nguyên)

(C + L)


